Gởi các con 12 sinh: tiếp tục tự ôn và làm trắc nghiệm phần sinh thái nhé

CHƯƠNG II: QUẦN XÃ SINH VẬT

BÀI 40: QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN

1. Trong quần xã sinh vật có những mối quan hệ nào sau đây?
A. Quan hệ giữa các cá thể cùng loài.
B. [bookmark: _GoBack]Quan hệ giữa các cá thể khác loài.
C. Quan hệ cùng loài, khác loài và giữa các cá thể sinh vật với môi trường.
D. Quan hệ cùng loài, khác loài và giữa các cá thể sinh vật với con người.
2. Ý nào sau đây thuộc khái niệm quần xã sinh vật?
A. Một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau có lịch sử hình thành và phát triển, có mối quan hệ gắn bó với nhau.
B. Một tập hợp các cá thể trong cùng một loài có mối quan hệ gắn bó với nhau.
C. Một số các quần thể thuộc các loài khác nhau, được phân bố ở những vùng địa lý khác nhau, không có chung lịch sử hình thành và phát triển.
D. Một tập hợp nhiều quần thể cùng loài sống trong những khoảng không gian khác nhau. 
3. Một số đặc trưng cơ bản của quần xã là gì?
A. Đặc trưng về thành phần loài.
B. Đặc trưng về quan hệ dinh dưỡng giữa các nhóm loài.
C. Đặc trưng về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã.
D. Đặc trưng về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã về thành phần loài.
4. Trong quần xã, loài ưu thế là loài
A. có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng tiến hóa của quần xã.
B. có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng đi xuống của quần xã.
C. có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng phát triển của quần xã.
D. có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng đi lên của quần xã.
5. Sự phân thành nhiều tầng cây thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau trong rừng mưa nhiệt đới là sự
A. phân bố cá thể theo chiều thẳng đứng.	B. phân bố cá thể theo chiều ngang.
C. phân bố cá thể theo không gian ba chiều.	D. phân bố cá thể theo nhiệt độ.
6. Sự phân bố của sinh vật trên mặt đất là sự
A. phân bố cá thể theo chiều thẳng đứng.	B. phân bố cá thể theo chiều ngang.
C. phân bố cá thể theo không gian ba chiều.	D. phân bố cá thể theo nhiệt độ.
7. Độ đa dạng của quần xã phụ thuộc vào
A. sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã.	B. số lượng các loài trong quần xã.
C. loài ưu thế trong quần xã.	D. loài đặc trưng của quần xã.
8. Sinh vật dị dưỡng là
A. sinh vật có khả năng sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản thông qua quá trình quang hợp để tạo tạo ra nguồn thức ăn sơ cấp.
B. sinh vật sống nhờ vào nguồn thức ăn hữu cơ có sẵn (nguồn thức ăn sơ cấp).
C. cây xanh.
D. vi khuẩn hóa tự dưỡng.
9. Các loài động vật là sinh vật
A. tự dưỡng.	B. dị dưỡng.	C. phân giải chất hữu cơ.	D. quang tự dưỡng.
10. Trong quan hệ giữa 2 loài, hoặc cả 2 loài đều có lợi hoặc có ít nhất một loài được hưởng lợi và loài kia không bị hại thì đó là mối quan hệ nào sau đây?
A. Quan hệ hỗ trợ.	B. Quan hệ đối kháng.
C. Hoặc hỗ trợ hoặc đối kháng.	D. Không có quan hệ gì.
11. Trong quan hệ giữa 2 loài, có ít nhất một loài bị hại thì đó là mối quan hệ nào sau đây?
A. Quan hệ hỗ trợ.	B. Quan hệ đối kháng.
C. Hoặc hỗ trợ hoặc đối kháng.	D. Không có quan hệ gì.
12. Quan hệ thường xuyên và chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài. Tất cả các loài tham gia quan hệ này đều có lợi. Đó là mối quan hệ nào sau đây?
A. Cộng sinh.	B. Hợp tác.	C. Hội sinh.	D. Cạnh tranh.
13. Quan hệ giữa hai hay nhiều loài, nhưng không phải là quan hệ thường xuyên và chặt chẽ, không bắt buộc giữa các loài. Tất cả các loài tham gia quan hệ này đều có lợi. Đó là mối quan hệ nào sau đây?
A. Cộng sinh.	B. Hợp tác.	C. Hội sinh.	D. Cạnh tranh.
14. Quan hệ giữa 2 hay nhiều loài, trong đó một loài có lợi còn loài kia không bị hại và cũng không có lợi gì. Đó là mối quan hệ nào sau đây?
A. Cộng sinh.	B. Hợp tác.	C. Hội sinh.	D. Cạnh tranh.
15. Mối quan hệ giữa nấm, vi khuẩn và tảo đơn bào trong địa y là mối quan hệ:
A. Cộng sinh.	B. Hợp tác.	C. Hội sinh.	D. Cạnh tranh.
16. Chim sáo đậu trên lưng trâu, bắt “chấy rận” để ăn là mối quan hệ
A. Cộng sinh.	B. Hợp tác.	C. Kí sinh – vật chủ.	D. Vật ăn thịt – con mồi.
17. Hai loài tranh giành nhau về thức ăn, chỗ ở,… Trong quan hệ này, các loài đều bị ảnh hưởng bất lợi mặc dù cuối cùng hoặc có loài thắng thế, còn loài kia bị hại hoặc cả hai cùng bị hại. Đó là mối quan hệ:
A. Cộng sinh.	B. Hợp tác.	C. Kí sinh – vật chủ.	D. Cạnh tranh.
18. Giun, sán sống trong ruột người là mối quan hệ:
A. Cộng sinh.	B. Hợp tác.	C. Kí sinh – vật chủ.	D. Cạnh tranh.
19. Sư tử, báo săn bắt nai, hươu làm thức ăn là mối quan hệ
A. vật ăn thịt – con mồi.	B. hợp tác.	C. kí sinh.	D. cạnh tranh.
20. Trong quần xã sinh vật, nếu một loài sống bình thường nhưng lại “vô tình” gây hại cho loài khác, là mối quan hệ:
A. Vật ăn thịt – con mồi.	B. Ức chế – cảm nhiễm.	C. Kí sinh.	D. Hợp tác.
21. Câu nào dưới đây là câu sai?
A. Trong quần xã sinh vật có 2 nhóm mối quan hệ giữa các loài: nhóm các mối quan hệ hỗ trợ và nhóm các mối quan hệ đối kháng.
B. Trong các mối quan hệ đối kháng, ít nhất có một loài bị hại.
C. Trong các mối quan hệ hỗ trợ, ít nhất có một loài hưởng lợi.
D. Trong quần xã sinh vật, quan hệ đối kháng giữa các loài là mối quan hệ chỉ xảy ra giữa vật ăn thịt và con mồi.
22. (Đề minh họa 2017) Kiểu phân bố nào sau đây chỉ có trong quần xã sinh vật? 
A. Phân bố đều.		B. Phân bố theo nhóm.
C. Phân bố theo chiều thẳng đứng. 	D. Phân bố ngẫu nhiên.
23. (Đề minh họa 2017) Mối quan hệ giữa hai loài nào sau đây là mối quan hệ kí sinh? 
A. Cây tầm gửi và cây thân gỗ. 	B. Cá ép sống bám trên cá lớn. 
C. Hải quỳ và cua.		D. Chim mỏ đỏ và linh dương. 
24. (Đề minh họa 2017) Khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Quan hệ cạnh tranh làm cho số lượng và sự phân bố của các cá thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển. 
B. Quan hệ hỗ trợ giúp quần thể khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường, làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể. 
C. Cạnh tranh xảy ra khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao dẫn đến quần thể bị diệt vong.
D. Cạnh tranh cùng loài góp phần nâng cao khả năng sống sót và thích nghi của quần thể. 
25. (Đề THPT QG 2017) Quan hệ giữa cây phong lan sống trên cây thân gỗ và cây thân gỗ là quan hệ
A. hội sinh.	B. kí sinh.	C. ức chế - cảm nhiễm.	D. cộng sinh.
26.  (Đề THPT QG 2018) Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể cò tranh giành nhau nơi ở thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ
A. hỗ trợ cùng loài.	B. cạnh tranh cùng loài.	C. hội sinh.	D. hợp tác.
27. (Đề minh họa 2019) Trong một quần xã sinh vật hồ nước, nếu hai loài cá có ổ sinh thái trùng nhau thì giữa chúng thường xảy ra mối quan hệ:
A. Cộng sinh.  	B. Cạnh tranh.	C. Sinh vật này ăn sinh vật khác.	D. Kí sinh.
28. Hiện tượng khống chế sinh học xảy ra do những mối quan hệ nào sau đây?
A. Các mối quan hệ hỗ trợ.	B. Các mối quan hệ đối kháng.
C. Các mối quan hệ hỗ trợ và đối kháng.	D. Các mối quan hệ với con người.
29. Hiện tượng khống chế sinh học là hiện tượng
A. số lượng cá thể của loài tăng không giới hạn.
B. số lượng cá thể của loài giảm dần tới không.
C. các loài cạnh tranh nhau.
D. số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức nhất định.
30. Hiện tượng khống chế sinh học có tác dụng
A. thiết lập trạng thái cân bằng sinh học trong tự nhiên.
B. làm mất cân bằng sinh học trong tự nhiên.
C. làm tăng độ đa dạng của quần xã.
D. làm giảm độ đa dạng của quần xã.
31. Trong các mối quan hệ giữa các loài sinh vật sau đây, mối quan hệ nào không phải là quan hệ đối kháng?
A. Lúa và cỏ dại.	B. Chim sâu và sâu ăn lá.
C. Lợn và giun đũa sống trong ruột lợn.	D. Chim sáo và trâu rừng.
32. Khi nói về tuổi cá thể và tuổi quần thể, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Tuổi sinh lí là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể. 
B. Mỗi quần thể có cấu trúc tuổi đặc trưng và không thay đổi. 
C. Tuổi quần thể là tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể. 
D. Tuổi sinh thái là thời gian sống thực tế của cá thể.
	
BÀI 41: DIỄN THẾ SINH THÁI

33. Diễn thế sinh thái là gì?
A. Là quá trình biến đổi tuần tự từ quần xã này đến quần xã khác.
B. Là quá trình thay thế liên tục từ quần xã này đến quần xã khác.
C. Là quá trình phát triển của quần xã sinh vật.
D. Là quá trình phát triển của quần xã sinh vật, từ dạng khởi đầu qua các dạng trung gian để đạt tới quần xã cuối cùng tương đối ổn định.
34. Quần xã sinh vật tương đối ổn định được gọi là
A. Quần xã trung gian.	B. Quần xã khởi đầu.	C. Quần xã đỉnh cực.	D. Quần xã thứ sinh.
35. Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là những biến đổi về
A. các loài động vật.	B. các loài thực vật.
C. các điều kiện tự nhiên.	D. độ đa dạng.
36. Có những loại (dạng) diễn thế sinh thái chính nào?
A. Diễn thế cấp 1, diễn thế cấp 2.	B. Diễn thế khởi đầu, diễn thế trung gian.
C. Diễn thế nguyên sinh, diễn thế thứ sinh.	D. Diễn thế xuất phát, diễn thế kết thúc.
37. Diễn thế sinh thái diễn ra trên 1 môi trường “trống trơn” chưa từng có 1 quần xã sinh vật nào. Đây là
A. diễn thế nguyên sinh.	B. diễn thế thứ sinh.
C. diễn thế phân hủy.	D. diễn thế vừa thứ sinh vừa phân hủy.
38. Diễn thế sinh thái xuất hiện trên môi trường đã từng tồn tại một quần xã sinh vật, là loại
A. diễn thế nguyên sinh.	B. diễn thế thứ sinh.
C. diễn thế phân hủy.	D. diễn thế vừa thứ sinh vừa phân hủy.
39. [image: C:\Users\Quang\Desktop\Capture.JPG]Quan sát hình sau và cho biết: Sơ đồ này mô tả loại diễn thế sinh thái nào?
A. diễn thế nguyên sinh.	B. diễn thế thứ sinh.
C. diễn thế phân hủy.	D. diễn thế vừa thứ sinh vừa phân hủy.
40. Câu nào dưới đây là câu sai?
A. Bất kì loại diễn thế sinh thái nào cũng trải qua 1 khoảng thời gian và tạo nên một dãy diễn thế bởi sự thay thế tuần tự của các quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
B. Quần xã đỉnh cực là quần xã tương đối ổn định theo thời gian.
C. Hoạt động của con người là 1 nguyên nhân làm mất cân bằng sinh thái, nhiều khi dẫn tới làm suy thoái các quần xã sinh vật.
D. Trong diễn thế nguyên sinh, quần xã tiên phong là quần xã có độ đa dạng cao nhất.
41. Chọn từ hoặc cụm từ phù hợp để điền vào chỗ (…) trong câu sau: “Trong quá trình diễn thế, nhiều chỉ số sinh thái biến đổi……với trạng thái mới của quần xã và……với môi trường”.
A. đồng loạt.	B. phù hợp.	C. tăng.	D. giảm.
42. Chọn từ hoặc cụm từ phù hợp để điền vào chỗ (…) trong câu sau: “Nghiên cứu diễn thế sinh thái giúp chúng ta có thể khai thác………tài nguyên thiên nhiên và khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường”.
A. đồng loạt.	B. hợp lí.	C. ồ ạt.	D. cạn kiệt.
43. Cho các giai đoạn chính trong quá trình diễn thế sinh thái ở một đầm nước nông như sau:
(1) Đầm nước nông có nhiều loài sinh vật thủy sinh ở các tầng nước khác nhau: một số loài tảo, thực vật có hoa sống trên mặt nước; tôm, cá, cua, ốc,… 
(2) Hình thành rừng cây bụi và cây gỗ. 
(3) Các chất lắng đọng tích tụ ở đáy làm cho đầm bị nông dần. Thành phần sinh vật thay đổi: các sinh vật thuỷ sinh ít dần, đặc biệt là các loài động vật có kích thước lớn. 
(4) Đầm nước nông biến đổi thành vùng đất trũng, xuất hiện cỏ và cây bụi. 
Trật tự đúng của các giai đoạn trong quá trình diễn thế trên là:
A. (2) → (1) → (4) → (3).	B. (3) → (4) → (2) → (1).
C. (1) → (2) → (3) → (4).	D. (1) → (3) → (4) → (2). 
44. (Đề thử nghiệm 2018) Khi nói về diễn thế sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?
A. Diễn thế sinh thái có thể xảy ra do sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.
B. Diễn thế sinh thái có thể xảy ra ở cả hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.
C. Diễn thế thứ sinh luôn dẫn đến hình thành quần xã ổn định.
D. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
45.  (Đề THPT QG 2018) Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong. Quần xã này sinh sống và phát triển làm tăng độ ẩm và làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay thế. Theo thời gian, sau cỏ là trảng cây thân thảo, thâ ngỗ và cuối cùng là rừng nguyên sinh. Theo lý thuyết, khi nói về quá trình này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đây là quá trình diễn thế sinh thái.
II. Rừng nguyên sinh là quần xã đỉnh cực của quá trình biến đổi này.
III. Độ đa dạng sinh học có xu hướng tăng dần trong quá trình biến đổi này.
IV. Một trong những nguyên nhân gây ra quá trình biến đổi này là sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
	
CHƯƠNG III:  HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BÀI 42: HỆ SINH THÁI

1. (Đề THPT QG 2019) Theo vĩ độ rừng mưa nhiệt đới (rừng ẩm thường xanh nhiệt đới) là khu sinh học phân bố ở vùng nào sau đây?
A. Nhiệt đới.	B. Ôn đới.	C. Cận Bắc Cực. 	D. Bắc Cực.	
2. Hệ sinh thái là
A. hệ khép kín, tự điều chỉnh.	B. hệ mở, tự điều chỉnh.
C. hệ khép kín, không tự điều chỉnh.	D. hệ mở, không tự điều chỉnh.
3. Hệ sinh thái nào sau đây lớn nhất?
A. Giọt nước ao.	B. Ao.	C. Hồ.	D. Đại dương.
4. Thành phần cấu trúc nên hệ sinh thái là:
A. Thành phần sản xuất và tiêu thụ.	B. Thành phần vô sinh và hữu sinh.
C. Sinh vật và con người.	D. Động vật và thực vật.
5. Sinh vật nào dưới đây được gọi là sinh vật phân giải?
A. Con chuột.	B. Vi khuẩn.	C. Trùng giày.	D. Cây lúa.
6. Sinh vật nào dưới đây được gọi là sinh vật sản xuất?
A. Con chuột.	B. Vi khuẩn.	C. Trùng giày.	D. Cây lúa.
7. Sinh vật nào dưới đây được gọi là sinh vật tiêu thụ?
A. Tảo lam.	B. Con mèo.	C. Cây lúa.	D. Mùn hữu cơ.
8. Sinh vật tiêu thụ là
A. động vật ăn thực vật.	B. thực vật.
C. tảo lam.	D. vi khuẩn sống ở suối nước nóng.
9. Các hệ sinh thái tự nhiên là
A. các hệ sinh thái trên cạn, các hệ sinh thái nước ngọt.
B. các hệ sinh thái nước mặn, các hệ sinh thái nước ngọt.
C. các hệ sinh thái trên cạn, các hệ sinh thái nước mặn.
D. các hệ sinh thái trên cạn và các hệ sinh thái dưới nước.
10. Theo nguồn gốc hình thành, trên Trái Đất có các nhóm hệ sinh thái nào?
A. Các hệ sinh thái tự nhiên, các hệ sinh thái dưới nước.
B. Các hệ sinh thái nhân tạo, các hệ sinh thái dưới nước.
C. Các hệ sinh thái trên cạn, các hệ sinh thái dưới nước.
D. Các hệ sinh thái tự nhiên, các hệ sinh thái nhân tạo.
11.  (Đề THPT QG 2017) Hệ sinh thái nào sau đây thường có độ đa dạng loài cao nhất?
A. Rừng lá rụng ôn đới.		B. Rừng mưa nhiệt đới.
C. Rừng lá kim phương Bắc.	D. Đồng rêu hàn đới.
12.  (Đề thử nghiệm 2018) Hệ sinh thái nào sau đây nằm ở vùng cận Bắc cực?
A. Rừng mưa nhiệt đới.		B. Thảo nguyên.
C. Rừng lá kim phương Bắc.	D. Đồng rêu hàn đới.
13. (Đề thử nghiệm 2018) Khi nói về hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?
A. Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh (môi trường vô sinh của quần xã).
B. Hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
C. Các hệ sinh thái nhân tạo do con người tạo ra và phục vụ cho mục đích của con người.
D. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái chỉ được thực hiện trong phạm vi quần xã sinh vật.
14. (Đề minh họa 2019) Khi nói về hệ sinh thái trên cạn, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Thức vật đóng vai trò chủ yếu trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật.
B. Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là không đáng kể.
C. Vật chất và năng lượng đều được trao đổi theo vòng tuần hoàn kín.
D. Vi khuẩn là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.
15. (Đề minh họa 2019) Khi nói về thành phần hữu sinh trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tất cả nấm đều là sinh vật phân giải.
B. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 luôn có sinh khối lớn hơn sinh vạt tiêu thụ bậc 2.
C. Tất cả các loài động vật ăn thịt thuộc cùng một bậc dinh dưỡng.
D. Vi sinh vật tự dưỡng được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất
	
BÀI 43: TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI

16. Chuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ nào giữa các loài trong quần xã?
A. Nơi ở.	B. Dinh dưỡng.	C. Sinh sản.	D. Hỗ trợ.
17. Trong một chuỗi thức ăn, nhóm sinh vật nào có sinh khối lớn nhất?
A. Động vật ăn thực vật.	B. Thực vật.
C. Động vật ăn động vật.	D. Sinh vật phân giải.
18. Chọn từ hoặc cụm từ phù hợp để điền vào chỗ (…) trong câu sau: “Trong một chuỗi thức ăn, một mắt xích vừa có ………là mắt xích phía trước, vừa là ………của mắt xích phía sau”.
A. nguồn thức ăn.	B. điểm tựa.	C. điểm xuất phát.	D. điểm kết thúc.
19. Câu nào dưới đây là câu sai?
A. Trong lưới thức ăn, một loài sinh vật có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn.
B. Trong chuỗi thức ăn được mở đầu bằng thức ật thì sinh vật sản xuất có sinh khối lớn nhất.
C. Qần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp.
D. Các quần xã trưởng thành có lưới thức ăn đơn giản hơn so với quần xã trẻ hay suy thoái.
20. Giả sử trong một chuỗi thức ăn gồm các mắt xích xếp ngẫu nhiên như sau:
(1) Sinh vật tiêu thụ bậc 1.	(2) Sinh vật sản xuất.
(3) Sinh vật tiêu thụ bậc 2.	(4) Sinh vật phân giải.
Trật tự nào sau đây là đúng cho chuỗi thức ăn nêu trên?
A. (1) → (2) → (3) → (4).	B. (2) → (1) → (3) → (4).
C. (2) → (1) → (4) → (3).	D. (3) → (1) → (2) → (4).
21. Giả sử có 5 sinh vật: cỏ, rắn, châu chấu, vi khuẩn và gà. Theo mối quan hệ dinh dưỡng thì trật tự nào sau đây là đúng để tạo thành 1 chuỗi thức ăn?
A. Cỏ – châu chấu – rắn – gà – vi khuẩn.	C. Cỏ – vi khuẩn – châu chấu – gà – rắn.
B. Cỏ – châu chấu – gà – rắn – vi khuẩn.	D. Cỏ – rắn – gà – châu chấu– vi khuẩn.
22. (Đề minh họa 2017) Giả sử một chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả bằng sơ đồ sau: Cỏ → Sâu → Gà → Cáo → Hổ. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc ba là:
A. Cáo. 	B. Gà. 	C. Thỏ. 	D. Hổ.
23. 



(Đề minh họa 2019) Cho chuỗi thức ăn: Lúa  Châu chấu Nhái  Rắn  Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là:
A. Lúa.	B. Châu chấu.	C. Nhái.	D. Rắn.
24. (Đề minh họa 2019) Giả sử một lưới thức ăn được mô tả như sau: Thỏ, chuột, châu chấu, chim sẻ đều ăn thực vật; châu chấu là thức ăn của chim sẻ, cáo ăn thỏ và chim sẻ, cú mèo ăn chuột. Phát biểu nào sau đây đúng về lưới thức ăn này?
A. Cáo cú mèo có ổ sinh thái về dinh dưỡng khác nhau.  
B. Có 5 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.
C. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 mắt xích.
D. Cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 3.
25. Lưới thức ăn là gì?
A. Lưới thức ăn gồm 1 chuỗi thức ăn có nhiều bậc dinh dưỡng.
B. Lưới thức ăn gồm nhiều oài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.
C. Lưới thức ăn gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
D. Lưới thức ăn gồm ít nhất 2 chuỗi thức ăn.
26. Có những dạng tháp sinh thái nào?
A. Tháp số lượng và tháp sinh khối.	B. Tháp sinh khối và tháp năng lượng.
C. Tháp năng lượng và tháp số lượng.	D. Tháp số lượng, tháp sinh khối và tháp năng lượng.
27. Tháp sinh thái nào luôn có dạng chuẩn?
A. Tháp số lượng.	B. Tháp sinh khối.
C. Tháp năng lượng.	D. Tất cả các tháp nêu trên.
28. Tháp năng lượng biểu thị mối tương quan nào giữa các bậc dinh dưỡng?
A. Mối tương quan về số lượng.	B. Mối tương quan về sinh khối.
C. Mối tương quan về năng lượng.	D. Tất cả các mối tương quan trên. 
29. Ao, đầm, hồ, sông và suối thuộc nhóm hệ sinh thái nào?
A. Hệ sinh thái trên cạn.	B. Hệ sinh thái nước mặn.
C. Hệ sinh thái nước ngọt.	D. Không thuộc hệ sinh thái nào.
30. [bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]Hệ sinh thái nào sau đây là hệ sinh thái cần bổ sung thêm một nguồn vật chất để nâng cao hiệu quả sử dụng?
A. Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới.	B. Hệ sinh thái biển.
C. Hệ sinh thái sông, ngòi.	D. Hệ sinh thái nông nghiệp.
31. Câu nào dưới đây là câu đúng?
A. Mọi tháp sinh thái trong tự nhiên luôn luôn có dạng chuẩn.
B. Mỗi loài sinh vật chỉ có thể tham gia 1 chuỗi thức ăn.
C. Lưới thức ăn gồm nhiều chuỗi thức ăn không có mắt xích chung.
D. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp.
32.  Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này, cá rô là
A. sinh vật tiêu thụ bậc 3 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. 
B. sinh vật tiêu thụ bậc 1 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. 
C. sinh vật tiêu thụ bậc 2 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. 
D. sinh vật tiêu thụ bậc 3 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.
33. Trong lưới thức ăn của một quần xã sinh vật trên cạn, bậc dinh dưỡng nào sau đây có sinh khối lớn nhất?
A. Bậc dinh dưỡng cấp cao nhất.	B. Bậc dinh dưỡng cấp 3. 
C. Bậc dinh dưỡng cấp 2.	D. Bậc dinh dưỡng cấp 1.
34. Trong một hệ sinh thái trên cạn, năng lượng được tích luỹ lớn nhất ở bậc dinh dưỡng 
A. cấp 3.	B. cấp 1.	C. cấp cao nhất.	D. cấp 2.
35. (Đề minh họa 2017) Cho các thông tin ở bảng dưới đây: Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 so với bậc dinh dưỡng cấp 1 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 so với bậc dinh dưỡng cấp 3 lần lượt là:Bậc dinh dưỡng
Năng suất sinh học
Cấp 1
2,2 × 106 calo
Cấp 2
1,1 × 104 calo
Cấp 3
1,25 × 103 calo
Cấp 4
0,5 × 102 calo


A. 0,5% và 4%. 	B. 2% và 2,5%. 	
C. 0,5% và 0,4%. 	D. 0,5% và 5%. 
36. (Đề THPT QG 2017) Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất?
A. Cây ngô.	B. Nhái.	C. Diều hâu.	D. Sâu ăn lá ngô.
37. (Đề THPT QG 2017) Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây sai?
A. Quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp.
B. Trong lưới thức ăn, một loài sinh vật có thể là mắt xích của nhiều chuỗi thức ăn.
C. Lưới thức ăn của quần xã rừng mưa nhiệt đới thường phức tạp hơn lưới thức ăn của quần xã thảo nguyên.
D. Trong chuỗi thức ăn, bậc dinh dưỡng cao nhất luôn có sinh khối lớn nhất.
38. (Đề THPT QG 2017) Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Khi nói về chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quan hệ sinh thái giữa tất cả các loài trong chuỗi thức ăn này đều là quan hệ cạnh tranh.
II. Quan hệ dinh dưỡng giữa cá rô và chim bói cá dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học.
III. Tôm, cá rô và chim bói cá thuộc các bậc dinh dưỡng khác nhau.
IV. Sự tăng, giảm số lượng tôm sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng cá rô.
A. 4.	B. 3.	C. 2.	D. 1.
39. [image: ](Đề THPT QG 2017) Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được ký hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Lưới thức ăn này có tối đa 5 chuỗi thức ăn.
II. Có 2 loài tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn.
III. Loài D có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4.
IV. Loài F tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài G.
A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4.
40.  (Đề thử nghiệm 2018) Giả sử một chuỗi thức ăn ở một hệ sinh thái vùng biển khơi được mô tả như sau:
[image: ]
Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về chuỗi thức ăn này?
(1) Chuỗi thức ăn này có 4 bậc dinh dưỡng.
(2) Chỉ có động vật phù du và cá trích là sinh vật tiêu thụ.
(3) Cá ngừ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.
(4) Mối quan hệ giữa cá ngừ và cá trích là quan hệ giữa sinh vật ăn thịt và con mồi.
(5) Sự tăng, giảm kích thước của quần thể cá trích có ảnh hưởng đến kích thước của quần thể cá ngừ.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
41. (Đề thử nghiệm 2018) Trong một quần xã sinh vật trên cạn, châu chấu và thỏ sử dụng cỏ làm nguồn thức ăn; châu chấu là nguồn thức ăn của gà và chim sâu. Chim sâu, gà và thỏ đều là nguồn thức ăn của trăn. Khi phân tích mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã trên, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Châu chấu và thỏ có ổ sinh thái dinh dưỡng khác nhau.
B. Gà và chim sâu đều là sinh vật tiêu thụ bậc 3.
C. Trăn là sinh vật có sinh khối lớn nhất.
D. Trăn có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc bậc dinh dưỡng cấp 4.
42. (Đề thử nghiệm 2018) Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật phân giải?
A. Cỏ.	B. Nấm hoại sinh.	C. Vi khuẩn hoại sinh.	D. Giun đất.
43. (Đề thử nghiệm 2018) Giả sử lưới thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả như sau: Cỏ là thức ăn của thỏ, dê, gà và sâu; gà ăn sâu; cáo ăn thỏ và gà; hổ sử dụng cáo, dê, thỏ làm thức ăn. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về lưới thức ăn này?
(1) Gà chỉ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.
(2) Hổ tham gia vào ít chuỗi thức ăn nhất.
(3) Thỏ, dê, cáo đều thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.
(4) Cáo có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
44. (Đề THPT QG 2018) Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Lưới thức ăn ở rừng mưa nhiệt đới thường đơn giản hơn lưới thức ăn lưới thức ăn ở thảo nguyên.
B. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản.
C. Lưới thức ăn của quần xã vùng ôn đới luôn phức tạp hơn so với quần xã vùng nhiệt đới.
D. Trong diễn thế sinh thái, lưới thức ăn của quần xã đỉnh cực phức tạp hơn so với quần xã suy thoái.
45. [image: https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2019/06/26/10/de-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-2019-chinh-thuc-cua-bo-gd-dt-6.jpg](Đề THPT QG 2019) Cho các phát biểu sau về sơ đồ lưới thức ăn ở hình bên:
I. Lưới thức ăn này có tối đa 4 bậc dinh dưỡng.
II. Đại bàng là loài khống chế số lượng cá thể của nhiều loài khác.
III. Có tối đa 3 loài sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.
IV. Chim gõ kiến là loài duy nhất khống chế số lượng xén tóc.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 1.	B. 4.	C. 3.			D. 2.
	
BÀI 44: CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN

46. Chu trình sinh địa hóa là
A. chu trình trao đổi vật chất trong tự nhiên.
B. sự trao đổi vật chất trong nội bộ quần xã.
C. sự trao đổi vật chất giữa các loài sinh vật thông qua chuỗi và lưới thức ăn.
D. sự trao đổi vật chất giữa sinh vật tiêu thụ và sinh vật sản xuất.
47. Sự trao đổi vật chất trong chu trình sinh địa hóa bao gồm một số giai đoạn không xếp theo trật tự diễn ra như sau:	
(1) Vật chất từ cơ thể sinh vật trở lại môi trường
(2) Sự trao đổi vật chất qua các bậc dinh dưỡng.
(3) Vật chất từ môi trường vào cơ thể sinh vật.
Trật tự diễn ra nào sau đây là đúng của các giai đoạn trong chu trình sinh địa hóa?
A. (1) → (2) → (3).	B. (2) → (1) → (3).	C. (3) → (2) → (1).	D. (3) → (1) → (2).
48. Trong chu trình cacbon, CO2 trong tự nhiên từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật nhờ quá trình nào?
A. Hô hấp của sinh vật.	B. Quang hợp của cây xanh.
C. Phân giải chất hữu cơ.	D. Khuếch tán.
49. CO2 từ cơ thể sinh vật được trả lại môi trường thông quá trình nào?
A. Quang hợp.	B. Hô hấp yếm khí.
C. Do thải chất thải.	D. Phân giải chất hữu cơ, hô hấp.
50. Trong quá trình quang hợp, cây xanh hấp thụ CO2 tạo ra chất nào sau đây?
A. Cacbohidrat.	B. Protein.	C. Lipit.	D. Vitamin.
51. Nguồn cacbon trực tiếp cho sinh vật là
A. CO2 xác động thực vật.	B. CO2 của khí quyển và hòa tan trong nước.
C. CO2 do các nhà máy thải ra.	D. CO2 do động vật hô hấp.
52. Thực vật trao đổi nước với môi trường thông qua những con đường nào?
A. Lấy nước từ môi trường qua thân.	B. Lấy nước qua hệ rễ và thoát hơi nước qua lá.
C. Thoát hơi nước qua lá.	D. Qua các bộ phận khô héo.
53. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng nào?
A. N2.	B. NH4+.	C. NO3-.	D. NH4+ và NO3-.
54. Con đường nào hình thành muối amôn và nitrat là quan trọng nhất?
A. Vật lý.	B. Hóa học.	C. Sinh học.	D. Tất cả các con đường.
55. Trên Trái Đất, sinh quyển bao gồm những khu sinh học nào?
A. Các khu sinh học trên núi.	B. Các khu sinh học dưới biển.
C. Khu sinh học nước ngọt và nước mặn.	D. Các khu sinh học dưới nước và trên cạn.
56. Các sông, suối, hồ, đầm thuộc loại khu sinh học nào sau đây?
A. Các khu sinh học trên cạn.	B. Khu sinh học nước ngọt
C. Khu sinh học nước mặn.	D. Khu sinh học biển.
57. Các vùng nông ven biển, biển và đại dương thuộc loại khu sinh học nào sau đây?
A. Các khu sinh học trên cạn.	B. Khu sinh học nước ngọt.
C. Khu sinh học nước mặn.	D. Khu sinh học nước mưa.
58. Nơi có thực vật là rêu chiếm ưu thế thuộc
A. đồng rêu hàn đới.	B. rừng mưa nhiệt đới.
C. rừng lá kim phương Bắc.	D. rừng rụng lá ôn đới.
59. Nơi có thông, tùng, bách chiếm ưu thế thuộc
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]A. đồng rêu hàn đới.	B. rừng mưa nhiệt đới.
C. rừng lá kim phương Bắc.	D. rừng rụng lá ôn đới.
60. Nơi có thảm thực vật rất phong phú, phân thành nhiều tầng, có nhiều cây cao, cây dây leo thân gỗ, cây họ lúa nhiều và có kích thước lớn … thuộc
A. đồng rêu hàn đới.	B. rừng mưa nhiệt đới.
C. rừng lá kim phương Bắc.	D. rừng rụng lá ôn đới.
61.  (Đề THPT QG 2018) Khu sinh học nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?
A. Rừng mưa nhiệt đới.	B. Hoang mạc.	C. Rừng lá rụng ôn đới.	D. Thảo nguyên.
62. Câu nào dưới đây là câu sai?
A. Sự trao đổi liên tục các nguyên tố hóa học giữa môi trường và quần xã sinh vật đã tạo nên các chu trình sinh địa hóa trong tự nhiên.
B. Nitơ từ xác sinh vật trở lại môi trường đất, nước thông qua hoạt động phân giải chất hữu cơ của vi khuẩn, nấm, …
C. Nitơ phân tử được trả lại môi trường thông qua hoạt động phản nitrat của vi khuẩn.
D. Sự gia tăng lượng CO2 quá mức trong khí quyển gây nên những hiệu quả nghiêm trọng không phải do hoạt động của con người.
63. Câu nào dưới đây là câu đúng?
A. Thực vật hấp thụ CO để tạo nên chất hữu cơ là cacbohidrat nhờ quá trình quang hợp.
B. Cây xanh có khả năng hấp thụ nitơ phân tử (N2).
C. Nước là thành phần chiếm phần lớn khối lượng cơ thể sinh vật.
D. Nguồn nước ngọt là không thiếu cho con người sử dụng mãi mãi.
64. (Đề minh họa 2017) Khi nói về các chu trình sinh địa hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Việc sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch có thể làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên.
(2) Tất cả lượng cacbon của quần xã được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín.
(3) Vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn nitrit hóa và vi khuẩn phản nitrat hóa luôn làm giàu nguồn dinh dưỡng khoáng nitơ cung cấp cho cây.
(4) Nước trên Trái Đất luôn luân chuyển theo vòng tuần hoàn.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4. 
65. (Đề thử nghiệm 2018) Khi nói về chu trình sinh địa hoá, những phát biểu nào sau đây sai?
(1) Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi vật chất trong tự nhiên.
(2) Cacbon đi vào chu trình dưới dạng CO2 thông qua quá trình quang hợp.
(3) 

Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng  và .
(4) Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa cacbon.
A. (1) và (2).	B. (2) và (4).	C. (1) và (3).	D. (3) và (4).
66.  (Đề THPT QG 2018) Khi nói về chu trình sinh địa hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên.
II. Cacbon đi vào chu trình cacbon dưới dạng cacbon đioxit (CO2).


III. Trong chu trình nitơ, thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng  và .
IV. Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa.
A. 3.	B. 1.	C. 4.	D. 2.
	
BÀI 45 – 46: DÒNG NĂNG LƯỢNG - HIỆU SUẤT SINH THÁI & QUẢN LÍ, SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN

67. Nguồn năng lượng vô tận là:
A. Năng lượng từ than đá, dầu mỏ, khí đốt.	B. Năng lượng nhiệt điện.
C. Năng lượng mặt trời, gió, sóng biển và thủy triều.	D. Năng lượng hạt nhân.
68. Nguồn năng lượng sạch là:
A. Năng lượng từ than đá, dầu mỏ, khí đốt.	B. Năng lượng nhiệt điện.
C. Năng lượng mặt trời, gió, sóng biển và thủy triều.	D. Năng lượng hạt nhân.
69. Sinh quyển tồn tại và phát triển được là nhờ nguồn năng lượng nào?
A. Năng lượng gió.	B. Năng lượng thủy triều.
C. Năng lượng từ than đá, dầu mỏ, khí đốt.	D. Năng lượng mặt trời.
70. Sinh vật sản xuất sử dụng được 
A. tia hồng ngoại.	B. tia tử ngoại.	C. tia cực tím.	D. các tia sáng nhìn thấy.
71. Qua mỗi bậc dinh dưỡng, năng lượng bị mất dần do
A. sự cạnh tranh.	B. quang hợp.	C. do khả năng tiêu hóa kém.
D. hô hấp; chất thải và cành lá rụng, xương, da, lông,… (không làm thức ăn). 
72. Sinh vật nào trong chuỗi thức ăn tiếp nhận năng lượng từ môi trường vô sinh?
A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1.	B. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.
C. Sinh vật sản xuất.	D. Sinh vật phân giải.
73. Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm (%)
A. năng lượng được tích lũy ở bậc dinh dưỡng thấp so với bậc dinh dưỡng cao liền kề.
B. năng lượng được tích lũy ở bậc dinh dưỡng so với năng lượng đầu vào của chuỗi thức ăn.
C. năng lượng được tích tụ ở một bậc dinh dưỡng cần đánh giá so với năng lượng tích tụ ở một bậc bất kì trước đó.
D. năng lượng đầu vào so với đầu ra cuối cùng.
74. Chọn từ hoặc cụm từ phù hợp để điền vào chỗ (…) trong câu sau: “Nhìn chung, trong các hệ sinh thái, khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề thì hiệu suất sử dụng năng lượng của bậc sau khoảng ……”.
A. 15%.	B. 20%.	C. 10%.	D. 30%.
75. Sản lượng sinh vật sơ cấp do nhóm sinh vật nào tạo ra?
A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1.	B. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.
C. Sinh vật phân giải.	D. Sinh vật sản xuất.
76. (Đề THPT QG 2019) Cho các hoạt động sau của con người:
I. Tăng cường khai thác rừng nguyên sinh.
II. Bảo vệ các loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng.
III. Xử lí chất thải công nghiệp trước khi đưa ra môi trường.
IV. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.
Trong các hoạt động trên, có bao nhiêu hoạt động góp phần duy trì đa dạng sinh học?
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1.
77. Sản lượng sinh vật thứ cấp do nhóm sinh vật nào tạo ra?
A. Các loài sinh vật dị dưỡng.	B. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.
C. Sinh vật phân giải.	D. Sinh vật sản xuất.
78. So với các bậc dinh dưỡng khác, tổng năng lượng ở bậc dinh dưỡng cao nhất trong chuỗi thức ăn là:
A. lớn nhất.	B. nhỏ nhất.	C. trung bình.	D. lớn hơn.
79. Trong tự nhiên có những dạng tài nguyên nào?
A. Tài nguyên tái sinh và tài nguyên không tái sinh.
B. Tài nguyên không tái sinh và tài nguyên vĩnh cửu.
C. Tài nguyên tái sinh và tài nguyên vĩnh cửu.
D. Tài nguyên tái sinh, không tái sinh và vĩnh cửu.
80. Tài nguyên vĩnh cửu bao gồm:
A. Năng lượng mặt trời, gió, sóng biển và thủy triều.	B. Than đá, dầu mỏ.
C. Năng lượng nhiệt điện.	D. Năng lượng hạt nhân.
81. Đất, nước, sinh vật thuộc dạng tài nguyên
A. tái sinh.	B. không tái sinh.	C. vĩnh cửu.	D. không thuộc loại nào.
82. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường?
A. Do hoạt động của con người.	B. Do hoạt động của sinh vật (trừ con người).
C. Do núi lửa và cháy rừng tự nhiên.	D. Do trái đất nóng lên.
83. Đa dạng sinh học là:
A. Sự phong phú về nguồn gen, loài, hệ sinh thái tự nhiên.
B. Sự phong phú về giống vật nuôi, cây trồng.
C. Sự phong phú về thực vật.
D. Sự phong phú về vi sinh vật.
84. Những giải pháp nào sau đây được xem là những giải pháp chính của phát triển bền vững, góp phần làm hạn chế sự biến đổi khí hậu toàn cầu? 
(1) Bảo tồn đa dạng sinh học. 
(2) Khai thác tối đa và triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
(3) Ngăn chặn nạn phá rừng, nhất là rừng nguyên sinh và rừng đầu nguồn. 
(4) Sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
(5) Tăng cường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, các chất diệt cỏ, các chất kích thích sinh trưởng,... trong sản xuất nông, lâm nghiệp. 
Đáp án đúng là: 
A. (1), (3) và (4).	B. (1), (2) và (5).	C. (2), (3) và (5).	D. (2), (4) và (5).
85. Rừng là “lá phổi xanh” của Trái Đất, do vậy cần được bảo vệ. Chiến lược khôi phục và bảo vệ rừng cần tập trung vào những giải pháp nào sau đây?
(1) Xây dựng hệ thống các khu bảo vệ thiên nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.
(2) Tích cực trồng rừng để cung cấp đủ nguyên liệu, vật liệu, dược liệu,... cho đời sống và công nghiệp.
(3) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên rừng để phát triển kinh tế xã hội.
(4) Ngăn chặn nạn phá rừng, nhất là rừng nguyên sinh và rừng đầu nguồn.
(5) Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản.
A. (1), (2), (4).	B. (2), (3), (5).	C. (1), (3), (5).	D. (3), (4), (5).
86. Để phát triển một nền kinh tế - xã hội bền vững, chiến lược phát triển bền vững cần tập trung vào các giải pháp nào sau đây?
(1) Giảm đến mức thấp nhất sự khánh kiệt tài nguyên không tái sinh. 
(2) Phá rừng làm nương rẫy, canh tác theo lối chuyên canh và độc canh. 
(3) Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh (đất, nước, sinh vật, …).
(4) Kiểm soát sự gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường.
(5) Tăng cường sử dụng các loại phân bón hoá học, thuốc trừ sâu hóa học,… trong sản xuất nông nghiệp.
A. (1), (2), (5).	B. (2), (4), (5).	C. (2), (3), (5).	D. (1), (3), (4).
87. Tài nguyên nào sau đây có nguồn gốc hữu cơ?
A. Nhôm, đồng, chì, kẽm.	B. Dầu mỏ, than đá, khí đốt.
C. Vàng, kim cương.	D. Nước, gió.
88. Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật và thực vật quý hiếm, cần ngăn chặn các hành động nào sau đây?
(1) Khai thác thuỷ, hải sản vượt quá mức cho phép.
(2) Trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng.
(3) Săn bắt, buôn bán và tiêu thụ các loài động vật hoang dã.
(4) Bảo vệ các loài động vật hoang dã.
(5) Sử dụng các sản phẩm từ động vật quý hiếm: mật gấu, ngà voi, cao hổ, sừng tê giác,... 
A. (2), (4), (5).	B. (1), (3), (5).	C. (1), (2), (4).	D. (2), (3), (4).
89. (Đề minh họa 2017) Những biện pháp nào sau đây góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên?
(1) Duy trì đa dạng sinh học.
(2) Lấy đất rừng làm nương rẫy.
(3) Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh.
(4) Kiểm soát sự gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường.
(5) Tăng cường sử dụng các loại phân bón hoá học trong sản xuất nông nghiệp.
A. (1), (2), (5). 	B. (2), (3), (5).	C. (1), (3), (4).	D. (2), (4), (5).
90. (Đề thử nghiệm 2018) Trong những hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?
(1) Sử dụng tiết kiệm nguồn điện.
(2) Trồng cây gây rừng.
(3) Xây dựng hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên.
(4) Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, không đốt rừng làm nương rẫy.
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
91. (Đề thử nghiệm 2018) Có bao nhiêu hoạt động sau đây nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?
(1) Cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất.
(2) Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.
(3) Sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch.
(4) Giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiểu biết của toàn dân về môi trường.
(5) Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
A. 5.	B. 4.	C. 3.	D. 2.
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i i dinh mau 14 ndm trong té bio chit, L
3 hoa phdn (Mirabilis jalapa), gen Quy dinh 1 m tong 1 b2 ehit, Ly i s, 0 ops
g&‘m"cay 14 xﬁ- u:u §ns.. cho ciy I xanh. Theo i thuyét, 80 con c6 ti & kiéu hinh 13 % phin 2
A3 cay 14 ddm : 1 ¢y 14 xanh. (g }ggﬁ//n cdy 11{; ?nh'
C. 3 cay la xanh ; 1 cBy 14 dém. 3 /% cdy 14 @6m.
(Cin 97: Triplet TXAS' m héa axit amin xéin, tARN vin chuyn axitamin ndy 66 anticodon 1a
A SAGUS". B.5'UGU3" C.3'UXAS". D.3'AGUS".

Chu 98: Mot NST o6 trinh ty céc gen 13 ABCDEEG.HI bi dt bién thanh NST ¢4 trinh tir céc gen la

CDEFG,HIAB. Diy 14 dang a5t bién ndo?
A. Mit doan. B. Dio doan.

Chu 99: O rudi gidm, alen A quy dinh m?

thuyét, phép lai nio sau ddy cho doi con ¢
A XAXE X XAY. B. XAX? x XEY.

Céiu 100: Mot quin thé ngdu phéi c6 thinh phin kidu gn & thé h P13 0,64 AA : 027 Aa: 0,09 aa.

Cho biét alen A trdi hoan toan so véi alen a. Theo If thuyCt, pht biéu nio sau ddy sal vé quin thé nay?
‘A, Néu cé tée dang cia nhin t6 a0t bién thi thn s6 alen A c6 thé thay ddi. K

B, Néu khong cé tic ding cia cdc nhin to tién héa thi thn 56 céc kidu gen khong thay ddi qua tht ca

céc thé h. . .
C. Néu cé tic dong cia céc yéu t nghu nhién thi alen a c6. i logi bo hoan toan khoi quin thé.

D. Néu 6 tc déng cia chon lgc ty nhién thi tin s6 kiéu hinh trdi ¢ thé bj gidm manh.
Céu 101: Hinh bén m ti thoi diém bit ddu thi nghiém
phit hién h6 hip & thye vt Thi nghi¢m duge thiét ké
diing chudn quy dinh. Dy doén ndo sau ddy sai vé két qui

thi nghiém? X
&) Giot nurde mau trong éng mao déin dich chuyén sang vi Lt kimlosi it
iris64,3,2. R
B. Nhigt ¢ trong ng chira hat ndy mém tang lén.

C. Mot hugmg véi xit chuyén thinh canxi cacbonat.

D. Néng 3 6xi trong éng chira hat ndy mim tang lén rét nhanh.
Céu 102: Trong chu Ki hoat ddng cia tim ngudi binh thudng, ngan nio sau day cita tim trye tiép nhin
‘méu gidu CO, tir inh mach chi?

A Tam nh phsi. B. Tém thit tréi. C. Tém nhi tréi. D. Tém thét phai.

Chu 103: Xét cic nhan 1&: mirc 8 sinh sin (B), mite d9 tir vong (D), méc d9 xuft e (E) va mirc 4§

nhdp cir (1) clia mot qudn thé, Trong trrémg hyp nao sau dy thi kich thude cia quén thé giam xuéng?
dm»ma B.B+I=D+E. C.B=D,I<E. D.B>D,E=1

c:i-. 104: Mot ludi thre &n trén ddng c6 duge md ta nhu sau: thé, chugt ddng, chiu chdu va chim s¢

@du tin o6 chéu chdu 14 thirc &n cla chim sé; cdo &n thé va chim sé; ci meo &n chudt ddng. Trong lusi

thifc an ndy, sinh vit ndo thuge bc dinh duéng cip cao nhit?
@ Cio. B. Ciiméo, +C. Chudt ddng. o D. Tho.

C. Chuyén doan. D. Lip dogn.

it do trdi hodn todn 50 véi alen a quy dinh mét tréng. Theo Ii
6 (11§ 3 rudi mit 46 : 1 rudi mét tréng?

C.XAXA x X2y, D. XAXA x XAY.

Vi Ong mao din

Chu 105: Cho cdc phit bidu sau vé so dd Iu6i thic &n &

hinh bén: puting OR¥
1. Ludi thirc &n ndy c6 téi da 5 bc dinh dudng.
1. Ci méo 1a sinh vt tiéu thy bic 3.

Chimsiu  Chim'gd kién Rin

TIL Quan h¢ giita dai bang va rén 14 quan h¢ d6i khang. i 5
IV, C6 181 da 3 lodi sinh vt thude bic dich duong cip 3. Sl Xégibe  Chudl sbe
Trong céc phit biéu trén, ¢6 bao nhiéu phit biu déng? I

Ve val

A2 B.4. o na
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